PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTG NGÀY 23/02/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC HÃY MẠNH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-BTP ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
	TT
	Nội dung thực hiện
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian hoàn thành
	Sản phẩm chủ yếu
	Nguồn kinh phí

	1
	Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Đề án 06 để tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện
	Cục Công nghệ thông tin
	- Vụ Tổ chức cán bộ
- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Tháng 3/2023
	Văn bản thực hiện
	Không dùng kinh phí

	2
	Tổ chức quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đùng, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện
	- Văn phòng Đảng - Đoàn thể
- Các đơn vị thuộc Bộ
	
	Thường xuyên
	Nội dung Chỉ thị 05 được quán triệt đến toàn Bộ công chức, viên chức, người lao động.
	Ngân sách NN

	3
	Rà soát bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Đề án 06, đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023
	- Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
- Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Tháng 3/2023
	Văn bản QPPL được rà soát, sửa đổi; được đưa vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh
	Ngân sách NN

	4
	Khẩn trương thực hiện cấp Giấy khai sinh điện tử, trích lục khai tử điện tử trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử
	Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	Cục Công nghệ thông tin
	Tháng 6/2023
	Giấy khai sinh điện tử; Trích lục khai tử điện tử được triển khai
	Ngân sách NN

	5
	Rà soát đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm.
	- Cục BTTP
- Cục Con nuôi
- Cục ĐKQGGĐB
- Cục HTQTCT
- Cục BTHN
- Vụ PLDSKT
- Trung tâm LLTPQG
	- Văn phòng Bộ
- Cục Công nghệ thông tin
	Tháng 9/2023
	Các Dịch vụ công được tái cấu trúc quy trình
	Ngân sách NN

	6
	Rà soát đánh giá và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ 53 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu (tại Đề án 06 và Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)
	- Cục HTQTCT
- TTLLTPQG
- Tổng Cục THADS
	- Văn phòng Bộ
- Cục Công nghệ thông tin
	Tháng 6/2023
	Các Dịch vụ công được tái cấu trúc quy trình
	Ngân sách NN

	7
	Rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa các cấp theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn
	- Cục BTTP
- Cục Con nuôi
- Cục HTQTCT
- Cục BTNN
- Vụ PLDSKT
- Trung tâm LLTPQG
	Văn phòng Bộ
	Tháng 6/2023
	
	Ngân sách NN

	8
	Lựa chọn những nhóm thủ tục hành chính gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp để tập trung triển khai thực chất, thuận lợi, kịp thời, hiệu quả; thay đổi tư duy từ “làm thay, làm hộ” sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng yếu thế (người già, người khuyết tật,...); chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân tộc thiểu số, các nhóm đối tượng có trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, thay đổi thói quen sử dụng hồ sơ giấy sang sử dụng hồ sơ điện tử, từng bước hình thành công dân số, xã hội số.
	- Cục BTTP
- Cục Con nuôi
- Cục HTQTCT
- Cục BTNN
- Vụ PLDSKT
- Trung tâm LLTPQG
	Văn phòng Bộ
	Thường xuyên
	Một số thủ tục hành chính được triển khai thực chất, hiệu quả
	Ngân sách NN

	9
	Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định
	- Cục BTTP
- Cục Con nuôi
- Cục HTQTCT
- Cục BTNN
- Vụ PLDSKT
- Trung tâm LLTPQG
	- Văn phòng Bộ
- Cục Công nghệ thông tin
	Theo tiến độ của Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2022 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021
	Hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa theo quy định
	Ngân sách NN

	10
	Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động; nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính
	- Cục BTTP
- Cục Con nuôi
- Cục HTQTCT
- Cục BTNN
- Vụ PLDSKT
- Trung tâm LLTPQG
	Văn phòng Bộ
	Thường xuyên
	Hồ sơ được tiếp nhận, xử lý trực tuyến
	Ngân sách NN

	11
	Rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa
	- Cục BTTP
- Cục Con nuôi
- Cục HTQTCT
- Cục BTNN
- Vụ PLDSKT
- Trung tâm LLTPQG
	- Cục Công nghệ thông tin
- Văn phòng Bộ
	Tháng 6/2023
	
	Ngân sách NN

	12
	Quán triệt, chỉ đạo cụ thể các cơ quan, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp Sổ hộ khẩu theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn Luật Cư trú.
	- Cục BTTP
- Cục Con nuôi
- Cục HTQTCT
- Cục BTNN
- Vụ PLDSKT
- Trung tâm LLTPQG
	Văn phòng Bộ
	Thường xuyên
	
	Ngân sách NN

	13
	Nghiên cứu, ứng dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNelD và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích hợp các thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử để dần thay các loại giấy tờ công dân, trước mắt là việc thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy từ ngày 01 tháng 01 năm 2023
	- Tổng cục THADS
- Vụ PLDSKT
- Vụ PBGDPL
- Cục BTTP
- Cục BTNN
- Cục Con nuôi
- Cục ĐKQGGDBD
- Cục HTQTCT
- Cục TGPL
- Trung tâm LLTPQG
	Văn phòng Bộ
	Tháng 3/2023
	
	Ngân sách NN

	14
	Đẩy mạnh cung cấp, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt
	- Cục BTTP
- Cục Con nuôi
- Cục HTQTCT
- Cục BTNN
- Vụ PLDSKT
-Trung tâm LLTPQG
	
	Tháng 3/2023
	
	Ngân sách NN

	15
	Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu lại văn bản số 1552/BTTTT-TTH; hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ
	Cục Công nghệ thông tin
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Tháng 6/2023
	
	Ngân sách NN

	16
	Rà soát, kiểm tra, đánh giá an toàn hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và chỉ đạo triển khai giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng để kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia để chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa trong toàn quốc thống nhất, hiệu quả.
	Cục Công nghệ thông tin
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Tháng 3/2023
	
	Ngân sách NN

	17
	Thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính
	- Cục BTTP
- Cục Con nuôi
- Cục ĐKQGGĐB
- Cục HTQTCT
- Cục BTNN
- Vụ PLDSKT
- Trung tâm LLTPQG
	- Văn phòng Bộ
- Cục Công nghệ thông tin
	Theo tiến độ, yêu cầu tại Quyết định số 766/QĐ-TTg
	
	Ngân sách NN

	18
	Tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả về đào tạo, tuyển dụng, bố trí, đãi ngộ nhân lực chuyển đổi số, nhất là nhân lực chất lượng cao; hạn chế tình trạng chảy máu chất xám.
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn có liên quan
	Thường xuyên
	
	Ngân sách NN

	19
	Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo đúng quy định những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc để chậm, muộn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính
	- Cục BTTP
- Cục Con nuôi
- Cục ĐKQGGĐB
- Cục HTQTCT
- Cục BTNN
- Vụ PLDSKT
- Trung tâm LLTPQG
	- Văn phòng Bộ
- Vụ Tổ chức cán bộ
- Thanh tra Bộ
	Thường xuyên
	
	Ngân sách NN

	20
	Nghiên cứu, đánh giá kiện toàn về mô hình, nhân sự phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số nói chung và thực hiện Đề án 06 nói riêng;
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Cục Công nghệ thông tin
	Tháng 6/2023
	
	Ngân sách NN

	21
	Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, cõng chức, viên chức nâng cao kỹ năng số, kỹ năng bảo mật thông tin trên môi trường mạng, thành thạo sử dụng công nghệ thông tin, nghiệp vụ phục vụ cho yêu cầu công việc và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến
	Học Viện Tư pháp
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Quý III-IV/2023
	
	Ngân sách NN
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